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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

TT TTĐV Họ và tên Đơn vị Khen thưởng

1 1 Trương Tấn Khanh Khoa CNTY Trường

2 2 Ngô Thị Kim Chi Khoa CNTY Trường

3 1 Đỗ Thị Nga Khoa Kinh tế Trường

4 2 Lê Đức Niêm Khoa Kinh tế Trường

5 3 Dương Thị Ái Nhi Khoa Kinh tế Trường

6 4 Nguyễn Văn Hóa Khoa Kinh tế Trường

7 5 Trương Văn Thảo Khoa Kinh tế Trường

8 6 Nguyễn Đức Quyền Khoa Kinh tế Trường

9 7 Nguyễn Ngọc Thắng Khoa Kinh tế Trường

10 8 Võ Xuân Hội Khoa Kinh tế Trường

11 9 Lê Thế Phiệt Khoa Kinh tế Trường

12 10 Hà Thị Kim Duyên Khoa Kinh tế Trường

13 11 Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Kinh tế Trường

14 12 Nguyễn Hà Hồng Anh Khoa Kinh tế Trường

15 13 Đinh Thị Bảng Khoa Kinh tế Trường

16 14 Dương Minh Ngọc Khoa Kinh tế Trường

17 1 Nguyễn Văn Nam Khoa NLN Trường

18 2 Lê Đình Nam Khoa NLN Trường

19 3 Nguyễn Thị Thanh Hương Khoa NLN Trường

20 4 Nguyễn Thanh Bình Khoa NLN Trường

21 5 Trần Đình Thế Khoa NLN Trường

22 6 Bảo Huy Khoa NLN Trường

23 7 Đặng Thị Thúy Kiều Khoa NLN Trường

24 8 Nguyễn Văn Sanh Khoa NLN Trường

25 1 Võ Văn Toàn Khoa Y dược Trường

26 2 Phương Minh Hải Khoa Y dược Trường

27 3 Nguyễn Thị Thu Hường Khoa Y dược Trường
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28 4 Phan Thị Xuân An Khoa Y dược Trường

29 5 Nguyễn Đăng Đức Khoa Y dược Trường

30 6 Lý Thị Nữ Khoa Y dược Trường

31 7 Ngô Minh Trung Khoa Y dược Trường

32 8 Phùng Minh Lương Khoa Y dược Trường

33 9 Thân Trọng Quang Khoa Y dược Trường

34 10 Lã Quý Xá Khoa Y dược Trường

35 11 Mai Đức Trọng Khoa Y dược Trường

36 12 Đặng Thị Nhài Khoa Y dược Trường

37 13 Trần Ngọc Tuyển Khoa Y dược Trường

38 14 Phùng Thị Mỹ Dung Khoa Y dược Trường

39 15 Trương Ngô Ngọc Lan Khoa Y dược Trường

40 16 Võ Bằng Giáp Khoa Y dược Trường

41 17 Lê Thị Vân Khoa Y dược Trường

42 18 Nguyễn Nhựt Hùng Khoa Y dược Trường

43 19 Lê Thị Kim Hồng Khoa Y dược Trường

44 20 Tạ Văn Quyết Khoa Y dược Trường

45 21 Trần Thị Thanh Khoa Y dược Trường

46 22 Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Y dược Trường

47 23 Trần Đại Phước Khoa Y dược Trường

48 24 Nguyễn Duy Thịnh Khoa Y dược Trường

49 25 Trần Thị Bích Dân Khoa Y dược Trường

50 26 Nguyễn Văn Thành Khoa Y dược Trường

51 1 Hoàng Khánh Bảo Khoa Ngoại ngữ Trường

52 2 Thái Thị Minh Thanh Khoa Ngoại ngữ Trường

53 3 Tống Thị Lan Chi Khoa Ngoại ngữ Trường

54 4 Nguyễn Thị Mỹ Liên Khoa Ngoại ngữ Trường

55 1 Kiều Mạnh Hùng Khoa DBTN Trường

56 2 Trần Thị Lệ Thanh Khoa DBTN Trường

57 1 Nguyễn Thanh Hưng Khoa Sư phạm Trường

58 2 Đoàn Thị Tâm Khoa Sư phạm Trường

59 3 Lê Quang Hùng Khoa Sư phạm Trường

60 4 Vũ Thị Vân Khoa Sư phạm Trường

61 5 Trần Thị Thùy Trang Khoa Sư phạm Trường

62 1 Nguyễn Thị Tĩnh Khoa LLCT Trường
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63 1 Nguyễn Phương Đại Nguyên Khoa KHTN&CN Trường

64 2 Trần Thanh Tùng Khoa KHTN&CN Trường

65 3 Nguyễn Thị Như Khoa KHTN&CN Trường

66 4 Trần Quốc Hưng Khoa KHTN&CN Trường

67 5 Phạm Hữu Khánh Khoa KHTN&CN Trường

68 6 Đinh Thị Xinh Khoa KHTN&CN Trường

69 7 Lưu Thị Dung Khoa KHTN&CN Trường

70 8 Nguyễn Ngọc Huề Khoa KHTN&CN Trường

71 9 Nguyễn Thị Lương Khoa KHTN&CN Trường

72 10 Phan Tứ Quý Khoa KHTN&CN Trường

73 11 Lê Văn Cơ Khoa KHTN&CN Trường

74 12 Trần Thị Phương Hạnh Khoa KHTN&CN Trường

75 13 Nguyễn Văn Bồng Khoa KHTN&CN Trường

76 14 Nguyễn Thị Thanh Khoa KHTN&CN Trường

77 15 Nguyễn Văn Bốn Khoa KHTN&CN Trường

78 1 Hoàng Quang Duy Phòng TCCB Trường

79 2 Đinh Thị Kiều Loan Phòng TCCB Trường

80 1 Nguyễn Thanh Trúc Phòng KH - TC Trường

81 2 Võ Văn Thành Phòng KH - TC Trường

82 3 Nguyễn Thị Xuân Phòng KH - TC Trường

83 1 Nguyễn Thị Vân Linh Phòng ĐTSĐH Trường

84 1 Võ Thị Thu Nguyệt Phòng KH&QHQT Trường

85 2 Lê Thụy Vân Nhi Phòng KH&QHQT Trường

86 1 Nguyễn Văn Thắng Phòng QTTB&XDCB Trường

87 2 Nguyễn Thị Hải Phòng QTTB&XDCB Trường

88 1 Trần Thị Giang Phòng KT&ĐBCLGD Trường

89 2 Đặng Thị Tuyết Lan Phòng KT&ĐBCLGD Trường

90 1 Phạm Thanh Thế Phòng ĐTĐH Trường

91 1 La Đức Tùng Phòng TTr-PC Trường

92 1 Nguyễn Thị Thanh Vân Phòng HCTH Trường

93 2 Phan Văn Khương Phòng HCTH Trường

94 3 Trần Văn Nhất Phòng HCTH Trường

95 1 Lê Văn Đoài TTGDQP&AN Trường

96 1 Nguyễn Văn Cương TTPVHSSV Trường

97 2 Trần Đình Tĩnh TTPVHSSV Trường
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98 3 Nguyễn Thị Vân TTPVHSSV Trường

99 1 Đậu Thị Thúy Hoàn Trung tâm Thông tin Trường

100 1 Vũ Thị Giang Thư viện Trường

101 2 Hà Ngọc Hồi Thư viện Trường

102 1 Nguyễn Tiến Chương Trường THPT THCN Trường

103 2 Nguyễn Thị Danh Trường THPT THCN Trường

104 3 Phan Trung Hiếu Trường THPT THCN Trường

105 1 Trần Sỹ Quý Phòng CTCT&HSSV Trường

106 2 Nguyễn Văn Thanh Phòng CTCT&HSSV Trường

107 3 Đinh Ta Rina Phòng CTCT&HSSV Trường

108 1 Lương Thị Kim Hoa Bệnh viện trường Trường

109 2 Lương Văn Hoạt Bệnh viện trường Trường

110 3 Lê Thị Thủy Cúc Bệnh viện trường Trường

111 4 Phạm Thế Huy Bệnh viện trường Trường

112 5 Trần Thị Diễm Đoan Bệnh viện trường Trường

113 1 Phan Văn Trọng Phòng ĐTSĐH Trường

114 1 Trần Thị Huyền Phòng HCTH Trường

115 2 Vương Văn Thiết Phòng HCTH Trường

116 1 Phạm Thị Tỉnh TTPVHSSV Trường

117 1 Đoàn Tiến Dũng Trường THPT THCN Trường

118 2 Lương Văn Hà Trường THPT THCN Trường

Tổng cộng: 119 cá nhân

PGS. TS. Nguyễn Tấn Vui

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


